Tiết 9,10:
ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
	Năng lực đặc thù
	Năng lực chung

	- Nắm chắc cách làm dạng bài trong phần đọc- hiểu ngữ liệu mở.
+ Dạng bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý
+ Dạng bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng
	· Năng lực giao tiếp, hợp tác: 
- Học sinh (HS) biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
- Học sinh biết phối hợp với bạn cùng nhóm; đánh giá được khả năng của mình.
· Năng lực tự chủ và tự học: 
Học sinh biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề: 
Học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong bài học.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Kế hoạch bài học 
- Máy tính, máy chiếu, bút trình chiếu, loa, tranh ảnh minh họa, bảng phụ.
2. Chuẩn bị của HS
               Phần chuẩn bị bài của học sinh. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (2 phút)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập, định hướng nội dung học tập.
b. Tổ chức thực hiện: HS viết tên dạng bài thường gặp trong đề  thi vào lớp 10





	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (35 phút)
a. Mục tiêu: HS nhận diện, nắm được cấu trúc, các bước làm bài về một vấn đề tư tưởng đạo lí, nghị luận về một hiện tượng đời sống
b. Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn kẻ bảng các bước, nêu ví dụ cụ thể
Hoạt động 1: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
I. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí
	Dạng thông thường
	Dạng ý kiến (LUÔN BÁM CHỐT Ý KIẾN Ở TẤT CẢ CÁC BƯỚC LÀM)

	
	Vai trò/ tầm quan trọng/ Lời khuyên
	Mối liên hệ

	VD: Ý nghĩa của tình yêu thương con người.
	VD: “Tình yêu thương con người có sức mạnh lớn lao trong cuộc sống.”
- Kể cả dạng lời khuyên cũng quy về vai trò: 
- “Hãy luôn yêu thương trong cuộc đời này.”
- “Đừng sợ thất bại”
	VD: “Tình thương là hạnh phúc”
*Dạng trả lời câu hỏi: 
- “Phải chăng tình thương là hạnh phúc?”
- “Phải chăng tri thức làm nên giá trị con người?”

	Dẫn dắt
	Dẫn dắt
	Dẫn dắt

	Khái niệm
	Giải thích ý kiến (từ khóa  Cách hiểu cả câu chốt VĐNL)
	Giải thích ý kiến (vế 1 + từ khóa 2  Cách hiểu cả câu chốt VĐNL)
Ý kiến dưới dạng câu hỏi thì chốt VĐNL là trả lời câu hỏi đó.

	Biểu hiện: 
- Phẩm chất: Nêu biểu hiện của người có phẩm chất đó sẽ như thế nào?
VD: Người có tình yêu thương luôn có trái tim rộng mở, quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu người khác.
- Đặc điểm: Nêu 2-3 biểu hiện trong đời sống.
VD: Khác biệt về ngoại hình, tính cách, sở thích, hoàn cảnh sống. Người thì cao, người thì thấp; người thì hiền lành, người thì sắc sảo; người thì thích ca hát, người lại thích bóng đá; người thì sinh ra đã có điều kiện gia đình tốt, người lại sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

	Ý nghĩa (hoặc tác hại): Bản thân – người khác – xã hội
	- Vì sao lại có ý kiến như vậy?
+ Lí do khách quan
- Có tác dụng như thế nào?
+ Ý nghĩa: bản thân (tình cảm, nhận thức, nhân cách) – người khác – xã hội
- Nếu không có thì sao?
Chốt gắn với ý kiến

	Dẫn chứng
	Dẫn chứng
	Dẫn chứng

	Mở rộng: 
+ Phê phán
+ So sánh
+ Cần có điều kiện như thế nào?
	Mở rộng: 
+ Phê phán
+ So sánh
+ Cần có điều kiện như thế nào?
	Mở rộng: 
+ Phê phán
+ So sánh
+ Cần có điều kiện như thế nào?

	Bài học:
+ Nhận thức (Chung – riêng)
+ Hành động (cụ thể gắn với thực tế bản thân)
	Bài học:
+ Nhận thức (Chung – riêng)
+ Hành động (cụ thể gắn với thực tế bản thân)
	Bài học:
+ Nhận thức (Chung – riêng)
+ Hành động (cụ thể gắn với thực tế bản thân)

	Câu kết luận
	Câu kết luận
	Câu kết luận



Hoạt động 2
2. Nghị luận về một hiện tượng đời sống
+ VD: Hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy về hiện tượng lười học của học sinh ngày nay.
+ Cấu trúc:
- Dẫn dắt
- Giải thích vấn đề
- Nêu thực trạng: đối tượng – phạm vi – mức độ
- Nêu nguyên nhân: chủ quan – khách quan
- Nêu tác hại (hoặc ý nghĩa): Bản thân – gia đình/nhà trường – xã hội
- Biện pháp khắc phục/ cách phát huy/ bài học liên hệ.
- Liên hệ
+ Nghị luận bàn về giải pháp
VD: Hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi đưa ra những giải pháp chữa bệnh lười học của học sinh ngày nay.
Mở đoạn: 
    Dẫn dắt nêu thực trạng của vấn đề đang tồn đọng và những hậu quả gây ra => từ đó, cần tìm ra giải pháp tối ưu để khắc phục/giảm thiểu/chấm dứt
Thân đoạn: Đưa ra các giải pháp:
    - Thứ nhất, …. Vì…
· Thứ hai, ….vì….
· Thứ ba, ….vì….
=> Trên đây là những giải pháp rất quan trọng để giảm thiểu… Tuy nhiên, giải pháp chỉ mang lại hiệu quả cao nhất khi mọi người …
Kết đoạn: Khẳng định vấn đề
    - Khẳng định tính cấp thiết phải đưa ra những giải pháp và kêu gọi sự chung tay, đoàn kết của mọi người
* Lưu ý: Muốn đưa ra giải pháp phải căn cứ vào nguyên nhân.
3 . Chú ý sau khi đọc xong đề làm theo các bước sau:
· Bước 1: Xác định dạng bài nghị luận xã hội( tư tưởng đạo lí hay sự việc hiện tượng)
· Bước 2: Ghi dàn ý ra nháp (gồm các bước trên)
· Bước 3: Đọc lại đề xác định trọng tâm của đề và phạm vi dẫn chứng.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (45 phút)
a. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội nói chung
- Vận dụng kiến thức văn học, kiến thức thực tế để làm văn nghị luận.
b. Tổ chức thực hiện:
1. Chữa bài thi khảo sát tháng 8
- HS lần lượt lên bản viết ưu điểm, hạn chế trong đoạn văn
- HS nêu cách sửa lỗi
- GV chốt kiến thức
2. Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Thái độ sống tích cực là chìa khóa của hạnh phúc”.
HS Làm bài cá nhân
HS, GV Nhận xét, chấm chữa.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a. Mục tiêu: 
b. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức cho HS chia sẻ kinh nghiệm về cách viết đoạn văn nghị luận xã hội
        


* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài
·  Ghi chép những lưu ý vào sổ tay và chia theo mảng để ghi nhớ và vận dụng.
· Hoàn thành đoạn văn cho đề bài sau: “Thái độ sống tích cực là chìa khóa của hạnh phúc” gửi kho học liệu.
· Nhóm 1: Tìm một số đề NLXH về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
· Nhóm 2: Nêu cấu trúc của đoạn NLXH về tư tưởng đạo lí.
· Nhóm 3: Những khó khăn khi viết đoạn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
RÚT KINH NGHIỆM
	
	











	
  Tiết 11,12,13:
RÈN MỘT SỐ KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÝ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

	Năng lực đặc thù
	Năng lực chung

	+ + Nhận diện đề nghị luận xã hội về tư tưởng,
   đạo lý
- + Rèn kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội về
 vấn đề tư tưởng, đạo lý

	· Năng lực giao tiếp, hợp tác: 
- Học sinh (HS) biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
- Học sinh biết phối hợp với bạn cùng nhóm; đánh giá được khả năng của mình.
· Năng lực tự chủ và tự học: 
Học sinh biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề: 
Học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong bài học.



II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Kế hoạch bài học (powerpoint và word). 
- Máy tính, máy chiếu, bút trình chiếu, loa, tranh ảnh minh họa, bảng phụ.
- Phiếu học tập, phần chuẩn bị bài của học sinh. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập, định hướng nội dung học tập.

	
Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của HS
	
Kết quả / Sản phẩm học tập

	Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS Xem video ngắn về tình huống tết cha mẹ rất mong mà con không về.
Em có nhận xét gì về cách ứng xử của người con và tâm trạng của cha mẹ? 

	HS xem video,Nhận xét…
	+ Cha mẹ rất mong mỏi con về chứ không cần món quà vật chất; người con đã vô tâm…
Dẫn vào bài: Trong cuộc sống hàng ngày khi ta đưa ra ý kiến nhận xét bàn luận, đánh giá về một sự việc, hiện tượng hoặc một vấn đề tư tưởng, đạo lý thì đó chính là NLXH. NLXH là một dạng bài tập vô cùng quan trọng trong đề thi vào 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

	HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Mục tiêu:
- Nhận diện được đề nghị luận về một tư tưởng, đạo lý
- Nắm được cách phân tích đề nghị luận về một tư tưởng, đạo lý
- Nắm được cấu trúc đoạn văn nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lý

	
Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của HS
	
Kết quả / Sản phẩm học tập

	
GV yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận nhóm theo phần chuẩn bị ở nhà 
Nhóm 1: Tìm một số đề NLXH về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
Nhóm 2: Nêu cấu trúc của đoạn NLXH về tư tưởng đạo lí.



GV nhận xét, bổ sung và chốt ý.
- Để viết tốt đoạn nghị luận xã hội cần phải nắm chắc cấu trúc của từng dạng.
	

Đại diện nhóm trình bày.
Các nhóm nhận xét, bổ sung



	I. I. Củng cố kiến thức
1. Nhận diện đề nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
Lưu ý: - Dạng đề có 1 mệnh đề
            - Dạng đề có 2 mệnh đề
2. Cấu trúc đoạn văn nghị luận xã hội  về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
- Dẫn  dắt, giới thiệu vấn đề
- Giải thích
- Biểu hiện 
- Vai trò, ý nghĩa (Dẫn chứng)
- Mở rộng vấn đề
- Bài học nhận thức và hành động (chung, riêng)

	Em hãy trình bày các bước viết đoạn văn nghị luận XH?

GV trình bày trên máy chiếu và chốt ý các bước viết đoạn văn nghị luận.
	HS trả lời cá nhân.
HS quan sát, lắng nghe

	3. Các bước viết đoạn văn nghị luận 
[image: ]

	HOẠT ĐỘNG 3: RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng viết các phần: Nêu vấn đề, phân tích dẫn chứng, phản biện, thông điệp rút ra
- Rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội nói chung
- Vận dụng kiến thức văn học, kiến thức thực tế để làm văn nghị luận.

	
	
	

	Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu nhóm 3 trình bày sản phẩm dự án học tập: “Những khó khăn khi viết đoạn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý”.




	
HS trình bày sản phẩm.


	II. RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ


	Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn học sinh khắc phục những khó khăn khi viết đoạn NLXH về tư tưởng, đạo lí.
GV chiếu 1 phần trong đề khảo sát của trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2022-2023
[image: ]
Em hãy rút ra những thông điệp từ đoạn ngữ liệu trên?

GV chốt một số vấn đề nghị luận được tìm ra từ ngữ liệu.

















GV chiếu các mở đoạn của HS. 
[image: ]? Em hãy nhận xét cách mở đoạn của bạn và nêu cách sửa?



[image: ]
GV chiếu máy phần sửa lỗi mở đoạn và đưa ra 3 nguyên tắc mở đoạn






GV hướng dẫn một số cách mở đoạn.


















Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu và phân tích dẫn chứng.
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 kỹ thuật think- pair- share
(thời gian: 5 phút)
GV chiếu máy đề bài: 
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Thái độ sống tích cực là chìa khóa của hạnh phúc”.
- Hãy tìm và phân tích dẫn chứng cho đề bài trên. 
- GV yêu cầu các nhóm nhận xét và bổ sung.
- GV giới thiệu một số cách phân tích dẫn chứng.




· GV hướng dẫn học sinh nêu dẫn chứng theo cấu trúc.




· GV lưu ý về cách nêu và phân tích dẫn chứng.








GV giới thiệu một số dẫn chứng tiêu biểu.






















GV hướng dẫn HS linh hoạt sử dụng các kiểu câu để nêu dẫn chứng.






Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức cho HS rèn kĩ năng phản biện.
GV lưu ý cho HS cách đặt câu hỏi thể hiện tư duy sắc sảo trong phần phản biện.


GV tổ chức thảo luận nhóm đôi (3 phút)
GV phát phiếu tập
Phản biện cho thông điệp được rút ra từ đề bài ở phần 1:“Hãy trân trọng những gì mình đang có”.


GV chốt máy cách phản biện.


	


Hs quan sát









HS trả lời

HS tiếp nhận kiến thức
















HS quan sát và nhận xét, sửa lỗi.



















HS quan sát.




























HS thảo luận nhóm
HS quan sát


HS quan sát, tiếp nhận kiến thức.




HS tiếp nhận.





HS lắng nghe lưu ý









HS tiếp nhận kiến thức


























HS tiếp nhận kiến thức



HS lưu ý






HS thảo luận nhóm, chụp phiếu BT gửi qua padlet.





	1. Kĩ năng viết mở đoạn




(*) Các thông điệp có thể rút ra từ ngữ liệu:
- Hãy trân trọng những gì ta có 
- Biết ơn những may mắn ta có trong cuộc đời
- Biết quan sát để yêu thương
- Ý nghĩa của tinh thần lạc quan
- Ý nghĩa của nụ cười
- Dũng cảm đối diện với thử thách
- Đồng cảm, sẻ chia…
- Trân trọng giá trị bản thân
- Biết lắng nghe để thấu hiểu
- Vai trò của niềm tin.
(*) Cách sửa: 
Mở đoạn 1: 
Sửa lại: Helen Keller đã từng nói:“Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. Câu nói trên cho ta bài học là “Hãy biết ơn những gì mình đang có” và đó cũng là thông điệp được gợi ra từ văn bản “Những điều bạn có” của Shelley Wake. 
Mở đoạn 2:
Sửa lại: Cuộc đời con người ai cũng cần những bài học để trưởng thành. Đối với tôi thông điệp được rút ra từ từ văn bản“Những điều bạn có”của  Shelley Wake “Hãy trân trọng những gì ta có” là một bài học khiến tôi vô cùng tâm đắc.






[image: ]
(*) Một số cách mở đoạn.
+ Đi thẳng vào vấn đề
VD: Tinh thần tự giác (Tự tin, tự lập…) có vai trò vô cùng quan trọng (có ý nghĩa sâu sắc, có giá trị to lớn,cần có ở mỗi người…) trong cuộc sống.
+ Từ cái chung đến cái riêng
VD: Cuộc sống của mỗi người, có lẽ ai cũng có một thứ tình cảm mà ta luôn trân quý, một trong số đó là: (Tình yêu thương, lòng nhân ái, sẻ chia, tình mẫu tử, phụ tử, tình bạn, hạnh phúc, khoan dung…)
+ Từ một suy ngẫm
VD: Thành công chỉ đến với những ai thực sự đam mê và nỗ lực hết mình. Và trên hành trình ấy thì (ý chí, nghị lực, niềm tin, lạc quan…) là một yếu tố vô cùng quan trọng.
+ Mở cho đề có 2 mệnh đề
- Con người muốn trưởng thành thì cần phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Thô̂ng điệp được gửi gắm qua câu nói... đã đem lại cho chúng ta thêm 1 bài học quý giá.
- Những bài học trong cuộc sống luôn là cơ hội để con người trưởng thành. Và câu nói... chính là 1 bài học đắt giá như thế.
 - Thời gian là vô hạn, năm tháng của con người là hữu hạn chính vì thế những triết lý sống để có được 1 cuộc đời ý nghĩa luôn là điều mà chúng ta theo đuổi. Và ý kiến:... Là một triết lí vô cùng sâu sắc
2. Kĩ năng nêu và phân tích dẫn chứng
Đề bài: Trình bày suy nghĩ của mình về câu nói:
Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Thái độ sống tích cực là chìa khóa của hạnh phúc”


[image: ]
Nêu dẫn chứng theo cấu trúc sau: 
+ Tên nhân vật: Ví dụ: Nick Vujicic
+ Sự việc: Ví dụ: Sinh ra không có chân tay.
- Bàn luận: Thế nhưng bằng ý chí nghị lực phi thường, anh đã vượt qua nghịch cảnh và trở thành diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng thế giới. 
* Lưu ý: 
- Dẫn chứng cần chính xác, thuyết phục, mang tính thời sự, mới lạ tránh lấy dẫn chứng quá cũ, nói chung chung, không cụ thể cần phân tích, bàn luận không nên dẫn ra một cách lạc lõng, trơ trọi.
- Nên ghi nhớ vài nhân vật xuất chúng để sử dụng linh hoạt cho nhiều đề.thường những người thành công họ phải hội tụ rất nhiều yếu tố nên chỉ với một nhân vật tiêu biểu ta có thể dùng cho nhiều đề khác nhau.
* Một số dẫn chứng tiêu biểu:
[image: ]
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* Cách nêu dẫn chứng:
- Dùng câu trần thuật
+ Một trong những ví dụ điển hình của ...đó là….
+ Trong cuộc sống có biết bao tấm gương về...mà tiêu biểu là...
+ Làm sao có thể quên được….
- Dùng câu cảm thán
+ Thật cảm phục biết bao trước hình ảnh ...!
- Dùng câu cầu khiến
+ Chúng ta cần trân trọng những tấm lòng/tình cảm/vẻ đẹp… như thế!
- Dùng câu nghi vấn
+ Đó chẳng phải là minh chứng tiêu biểu cho … hay sao? 
3. Kĩ năng viết phản biện
[image: ]
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	Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức cho HS chia sẻ kinh nghiệm về cách nêu thông điệp và đưa ra dàn ý cơ bản dành cho đối tượng HS trung bình, yếu. 
	HS chia sẻ.
	4. Kĩ năng viết thông điệp


                        * Hướng dẫn học và chuẩn bị bài 
· Ghi chép những lưu ý vào sổ tay và chia theo mảng để ghi nhớ và vận dụng.
· Hoàn thành đoạn văn cho đề bài sau: “Thái độ sống tích cực là chìa khóa của hạnh phúc”.
RÚT KINH NGHIỆM
	
	

	










	



	TIẾT 14,15,16: 
RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ RÚT RA TỪ CÂU CHUYỆN



A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

	Năng lực đặc thù: Năng lực văn học
	Năng lực chung

	- Nắm chắc cách làm một số dạng bài trong phần đọc- hiểu ngữ liệu mở.
+ Dạng bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý rút ra từ trong câu chuyện

	· Năng lực giao tiếp, hợp tác: 
- Học sinh (HS) biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
- Học sinh biết phối hợp với bạn cùng nhóm; đánh giá được khả năng của mình.
· Năng lực tự chủ và tự học: 
Học sinh biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề: 
Học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong bài học.


B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng PPT
- Phiếu học tập. 
- Kho học liệu.
2. Học sinh
- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập về kiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý rút ra từ câu chuyện theo định hướng của giáo viên.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	[bookmark: _GoBack]HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5’)
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
- Kích hoạt được kiến thức bài học thông qua việc quan sát, lắng nghe, ghi nhớ video.
b. Tổ chức hoạt động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	KẾT QUẢ/DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV tổ chức thực hiện hoạt động xem video “Câu chuyện về chiếc bình nứt” và trình bày lại băn khoăn, mong muốn cách làm dạng bài này.
· GV nhận xét, đánh giá.
- GV dẫn dắt vào bài. 
	- HS thực hiện nhiệm vụ theo hướng  dẫn.
- HS ghi tên bài.
	

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ KIẾN THỨC (8’)

	a. Mục tiêu: 
- Nhắc lại đặc điểm, các bước làm của kiểu bài đọc- hiểu ngữ liệu mở
- So sánh để nhận ra điểm giống và khác nhau của hai cấu trúc đoạn văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý thông thường và đoạn văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý rút ra từ câu chuyện.
b. Tổ chức hoạt động:

	



1. Quan sát và chỉ ra đặc điểm của các đề bài trên.
- GV nhận xét, chốt.










2. Trình bày các bước làm bài, cấu trúc đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lý thông thường và đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lý rút ra từ câu chuyện.
- GV nhận xét, chốt.








	



- HS quan sát và trình bày cá nhân.












- 2 HS trình bày phần chuẩn bị bài ở nhà.
- HS còn lại quan sát, nhận xét, đóng góp ý kiến.











	I. Củng cố kiến thức
1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý rút ra từ câu chuyện
- Ngữ liệu: là một câu chuyện.
- Nội dung đề bài: thường nhắc đến nhân vật, sự việc hoặc một chi tiết trong câu chuyện.
- Lệnh đề thường chứa các từ ngữ: 
+ Vì sao… Hãy trình bày bằng đoạn văn ngắn…
+ Trình bày suy nghĩ của em về một bài học được rút ra từ câu chuyện
+ Nêu suy nghĩ của em về vấn đề được rút ra từ câu chuyện...
2. Các bước làm bài
- Bước 1. Tìm hiểu đề
- Bước 2. Tìm ý và lập dàn ý
- Bước 3. Viết bài
- Bước 4. Đọc và sửa lỗi
3. Cấu trúc đoạn văn
- Dẫn dắt từ câu chuyện để rút ra vấn đề nghị luận
- Giải thích
- Biểu hiện: 
+ Trong câu chuyện
+ Trong cuộc sống
- Vai trò, ý nghĩa: 
+ Trong câu chuyện
+ Trong cuộc sống
- Mở rộng vấn đề
- Bài học nhận thức và hành động

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 60’)
a. Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý rút ra từ câu chuyện.
b. Tổ chức hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	KẾT QUẢ/DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	






3. Quan sát đề bài của Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 và đề bài hôm nay, hãy chỉ ra điểm chung và điểm khác biệt. 
GV nhận xét, chốt:
- Điểm chung: kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý.
- Điểm khác:
+  Đề của Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020: vấn đề nghị luận tường minh. 
+ Đề luyện tập:
         . Chưa nêu rõ vấn đề nghị luận.
         . Đề bài trích dẫn một chi tiết trong ngữ liệu. 
· Đề luyện tập hôm nay nâng cao hơn về yêu cầu
4. Em hãy tìm hiểu đề cho đề bài trên.

- GV nhận xét, chốt vấn đề nghị luận.






- GV bình mở rộng
- GV lưu ý cho HS cách rút ra vấn đề nghị luận với kiểu bài này:
+ Đặt chi tiết vào bối cảnh rộng là câu chuyện, đọc kĩ, xác định sự việc và nhân vật
+ Tìm hiểu ý nghĩa của chi tiết như nghĩa đen, nghĩa bóng…
+ Khái quát ra vấn đề nghị luận
5. Đặt các câu hỏi cho phần tìm ý (phiếu số 1)
GV yêu cầu HS: 
- Hình thức: Chia sẻ cặp đôi
- Cách tiến hành:
+ Làm việc cá nhân vào phiếu (2 phút)
+ Bắt cặp, chia sẻ (2 phút)
+ Đại diện trình bày





GV nhận xét, chốt. 









6. Yêu cầu học sinh tiến hành lập dàn ý
GV yêu cầu HS: 
- Hình thức: Thảo luận nhóm lớn
- Thời gian: 5 phút
- Trình bày: Giấy A0


GV nhận xét, bổ sung, chốt. 


GV giới thiệu dàn bài tham khảo. 

7. GV yêu cầu HS thực hành viết đoạn 
GV yêu cầu HS: 
- Làm việc cá nhân vào vở.
- Thời gian: 10 phút


8. GV yêu cầu HS đọc và sửa lỗi
GV mời 2HS lên trình bày bài làm của từng ý




GV nhận xét, chữa lỗi và hướng dẫn cách sửa lỗi. 

GV hướng dẫn HS chia sẻ phần dẫn chứng của mình vào kho học liệu của lớp.
 GV đưa ra một số lỗi thường gặp trong bài của HS khi làm kiểu bài
GV giới thiệu kho học liệu bài tham khảo
	






- HS trả lời cá nhân.













- HS trả lời cá nhân.
- HS nhận xét, bổ sung.





- HS trả lời cá nhân.










- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi theo hướng dẫn.




- Đại diện nhóm báo cáo, HS còn lại lắng nghe và có phản hồi, bổ sung.













- HS hoạt động nhóm lớn theo hướng dẫn.


- Đại diện nhóm báo cáo, HS còn lại lắng nghe và có phản hồi, bổ sung.

- HS quan sát, đối chiếu với phần bài làm của nhóm mình và bổ sung.



- HS viết bài cá nhân vào vở


-HS lên trình bày phần bài làm của mình
HS còn lại quan sát, nhận xét ưu điểm, hạn chế, bổ sung (nếu có thể thì chữa lỗi cho bạn)

HS lắng nghe để tránh mắc phải các lỗi thường gặp

HS lắng nghe
HS lắng nghe

HS lắng nghe
	II. Luyện tập
Đề bài: Cuối câu chuyện, ông chủ đã bày tỏ thái độ với chiếc bình nứt:“Nếu không có ngươi, nhà ta có ấm cúng và duyên dáng được thế này không?”. Hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em.













1. Tìm hiểu đề
- Kiểu bài: Nghị luận về một vấn đề nghị luận rút ra từ câu chuyện.
- Vấn đề nghị luận: Ứng xử tích cực với sự không hoàn hảo của người khác.
- Hình thức: Đoạn văn, khoảng 2/3 trang giấy thi.
- Phạm vi dẫn chứng: Trong câu chuyện và cuộc sống.







2. Tìm ý, lập dàn ý
a. Tìm ý
* Giải thích:
- Sự không hoàn hảo là gì?
- Ứng xử tích cực với sự không hoàn hảo của người khác là gì? 
*Biểu hiện:
- Ứng xử tích cực với sự không hoàn hảo của người khác được biểu hiện thế nào?
* Vai trò, ý nghĩa:
- Tại sao cần ứng xử tích cực với sự không hoàn hảo của người khác?
* Mở rộng vấn đề:
- Trái với ứng xử tích cực với sự không hoàn hảo của người khác là gì?
* Bài học nhận thức và hành động 
- Em rút ra bài học nhận thức gì từ vấn đề nghị luận?
- Em cần có hành động như thế nào cho phù hợp?
b. Lập dàn ý











3. Viết bài




4. Đọc và sửa lỗi
*Lưu ý một số lỗi thường gặp và cách sửa.
- Hình thức
- Nội dung 
- Lỗi riêng của kiểu bài

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (60’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để liên hệ thực tế.
b. Tổ chức hoạt động:

	GV giới thiệu bài tham khảo
? Sau khi lắng nghe bài viết tham khảo, em vận dụng như thế nào vào bài viết của mình? 
HS hoàn chỉnh đoạn văn tại lớp
	HS lắng nghe
HS thực hiện nhiệm vụ
	


* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài 
- Tham khảo các đoạn văn trong kho học liệu.
- Hoàn thành đoạn văn hoàn chỉnh
RÚT KINH NGHIỆM
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Đặt câu hỏi tìm ý
Họ và tên học sinh:………………………………………………..
	VẤN ĐỀ NGHỊ LUẬN: Ứng xử với sự không hoàn hảo của người khác
	Câu hỏi tìm ý

	Giải thích
	


	Biểu hiện
	



	Vai trò, ý nghĩa
	



	Mở rộng vấn đề
	


	Bài học nhận thức và hành động
	





PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Lập dàn ý cho VẤN ĐỀ NGHỊ LUẬN: Ứng xử với sự không hoàn hảo của người khác
Nhóm :………………………………………………..
	Nội Dung
	Dàn ý

	Dẫn dắt, rút ra vấn đề nghị luận
	

	Giải thích
	

	Biểu hiện
	




	Vai trò, ý nghĩa, dẫn chứng
	




	Mở rộng vấn đề
	

	Bài học nhận thức và hành động
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Phén II: (4,0 diém)
Poc van ban sau va thuc hién cac yéu cau:
“Tdt ca nhitng gi ban can, ban déu da co. Ban c¢é doi chan dé co thé xoay lgi va doi
mdt vdi néi so hii. Ban cé doi tay dé vwon ra chao dén moi nguoi. Ban co doi vai dée
tw minh chong do vao nhitng lic khé khdn. Ban cé doi tai @é ling nghe loi khuyén
ctia nguoi khdac. Ban cé doi mdt dé co thé nhin thdy nhiitng viéc can phadi dwoc hoan
thanh. Va ban ¢6 nu cwoi dé ban cé thé xudt hién trudc guong va ty nhi rdng moi
chuyén roi s€ 16t dep.”
(“Nhitng diéu ban c¢6” — Shelley Wake - trich “Hat giéng tim hon”)
Céu 1. Xac dinh phuong thirc biéu dat chinh cua van ban trén.
Céu 2. Trong vin ban trén, cau trac “Ban cé...dé... ” d3 duoc tac gia lap lai nhiéu
lan. Hay phan tich tac dung cuia viéc lap lai cu trac do.
Cau 3. Bang trai nghiém ctia ban than, hiy viét mot doan van ngan (khoang 2/3
trang gidy thi) ban vé mot théng diép ma em tAm dic nhat tir goi dan cla vin ban
trén.
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               Phần II: ( 4 ,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu : “Tất cả những gì bạn cần, bạn đều đã có . Bạn có đôi chân để có thể xoay lại và đối mặt với nỗi sợ hãi . Bạn có đôi tay để vươn ra chào đón mọi người . Bạn có đôi vai để tự mình chống đỡ vào những lúc khó khăn . Bạn có đôi tai để lắng nghe lời khuyên của người khác . Bạn có đôi mắt để có thể nhìn thấy những việc cần phải được hoàn thành . Và bạn có nụ cười để bạn có thể xuất hiện trước gương và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp . ” (“ Những điều bạn có ” – Shelley Wake - trích “Hạt giống tâm hồn”) Câu 1 . Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên . Câu 2 . Trong văn bản trên , cấu trúc “ Bạn có … để … ” đã được tác giả lặp lại nhiều lần . Hãy phân tích tác dụng của việc lặp lại cấu trúc đó . Câu 3 . Bằng trải nghiệm của bản thân , hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 2 / 3 trang giấy thi) bàn về một thông điệp mà em tâm đắc nhất từ gợi dẫn của văn bản trên .
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BA NGUYEN TAC MO POAN

G161 thi€éu
duoc van dé
nghi luin
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                                                                         感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ ibaotu.com                             Giới thiệu  được  vấn  đề   nghị  luận Ngắn gọn Ấn tượng             1 . 2. 3 .  BA NGUYÊN TẮC MỞ ĐOẠN
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MOT SO CACH PHAN TiCH DAN CHUNG

1. Sir dung cach néi hinh anh: Thai d6 séng tich cuc giéng nhu mot

ngon lira soi 16i cho chung ta tién vé phia truéc mdi khi roi vao hoan canh
kho khan. C6 18, bdi ludn giit trong minh ngon lira 4y nén Helen - Keller da
vuot qua dugc nghich canh - bi mu, cam, diéc - dé tré thanh nha vian, nha
hoat d6ng x3 hoi noi tiéng thé gidi.

2. Sir dung tw duy phéan bién: Thé giéi thay doi khi chiing ta thay doi.

Hiy ludn nhin doi bang con mit tich cuc, cudc song nay s& hanh phuc va
tot dep hon rat nhiéu. Ti phu Bill Gates cling luén nhin cu¢c doi nhu vay.
Du cong ty dau tién bj sup d6 hoan toan nhung vdi tinh than lac quan, bén

bi nén thanh céng, hanh phuc d3 dén vdi 6ng.
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          感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ ibaotu.com                 MỘT SỐ CÁCH PHÂN TÍCH DẪN CHỨNG  1 . Sử dụng cách nói hình ảnh : Thái độ sống tích cực giống như một ngọn lửa soi lối cho chúng ta tiến về phía trước mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn . Có lẽ , bởi luôn giữ trong mình ngọn lửa ấy nên Helen - Keller đã vượt qua được nghịch cảnh - bị mù , câm , điếc - để trở thành nhà văn , nhà hoạt động xã hội nổi tiếng thế giới .  2 . Sử dụng tư duy phản biện: Thế giới thay đổi khi chúng ta thay đổi . Hãy luôn nhìn đời bằng con mắt tích cực , cuộc sống này sẽ hạnh phúc và tốt đẹp hơn rất nhiều . Tỉ phú Bill Gates cũng luôn nhìn cuộc đời như vậy . Dù công ty đầu tiên bị sụp đổ hoàn toàn nhưng với tinh thần lạc quan , bền bỉ nên thành công , hạnh phúc đã đến với ông .
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NHUNG DAN CHUNG TIEU BIEU

Oan Dixnay tung bi toa bao
sa thai vi thiéu ¥ tudng. Ong
cling ném mui phd san nhiéu
lan trude khi sang tao nén Di-
xnay-len.

Helen Keller la nit nha van,
nha hoat dong xa hoi, dién gia
nguoi My. Ba 1a ngudi khiém
thi, khiém thinh dau tién gianh
hoc vi Ctr nhan nghé thuat.

“Hiép si cong ngh¢ thong
tin” Nguyén Cong Hing
phai sdng trong hoan canh
nghiét ngd: khong thé tu
minh di chuyén, kha ning
ngdn ngit han ché. Vay ma
nguoi thanh nién d6 da song
bang nghi luc, quyét tam hoc
tdp va nghién ctru phan mém
tin hoc. Nam 2006, anh duoc
Trung wong Poan bau chon
la 1 trong 10 gwong mat tré
tiéu biéu toan qubc.
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                                  NHỮNG DẪN CHỨNG TIÊU BIỂU  Helen Keller là nữ nhà văn , nhà hoạt động xã hội , diễn giả người Mỹ . Bà là người khiếm thị , khiếm thính đầu tiên giành học vị Cử nhân nghệ thuật .    Oan Đi- xnây từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng . Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Đi - xnây - len .    “ Hiệp sĩ công nghệ thông tin” Nguyễn Công Hùng phải sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã : không thể tự mình d i chuyển , khả năng ngôn ngữ hạn chế . Vậy mà người thanh niên đó đã sống bằng nghị lực , quyết tâm học tập và nghiên cứu phần mềm tin học . Năm 2006 , anh được Trung ương Đoàn bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc .  
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DAN CHUNG TRONG CUQC SONG POI THUONG

Vén dé: Tinh yéu thwong, dong cam, sé chia, 1ong nhin Ai,...

1. Cac chuwong trinh “Cap la yéu thwong”, “Vi ban xurng
dang”, “Diéu woe thir 77, “Trdi tim cho em”...

2. Nhan din ca nuwoc cang cdac manh thuwong qudin quyén gop
ung ho ngwoi ngheéo, nguwoi gip kho khan trong mua dich,
mua mwa ld,...

3. Cha me yéu thwong, quan tdm chdam soc con cdi, con cdi
hiéu thdo chim séc phung dwéng cha me...

4. Ban bé chia sé, yéu thwong, gitip do' ldn nhau...
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          感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权 ，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ ibaotu.com                 DẪN CHỨNG TRONG  CUỘC SỐNG  ĐỜI THƯỜNG 1 . Các chương trình “ Cặp lá yêu thương ”, “ Vì bạn xứng đáng ”, “ Điều ước thứ 7 ”, “ Trái tim cho em ” … 2 . Nhân dân cả nước cùng các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ người nghèo , người gặp khó khăn trong mùa dịch , mùa mưa lũ , … 3 . Cha mẹ yêu thương , quan tâm chăm sóc con cái , con cái hiếu thảo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ … 4 . Bạn bè chia sẻ , yêu thương , giúp đỡ lẫn nhau …  Vấn đề : Tình yêu thương , đồng cảm , sẻ chia, lòng nhân ái ,…
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#7¢ | LUU Y :DAT CAU HOI THE HIEN TU DUY
"o, SAC SAO TRONG PHAN PHAN BIEN

TRA i 1.Van dé nghi luan c6 phai luoén dung trong moi hoan
“\=_ | canh?

2. Trai v6i van dé nghi luan 1a gi?

3. Nhin tir goc d9 ti€u cuc hodc thai qua thi s€ nhu thé

nao?
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                          LƯU Ý : ĐẶT CÂU HỎI THỂ HIỆN TƯ DUY  SẮC SẢO TRONG PHẦN PHẢN BIỆN 1 . Vấn đề nghị luận có phải luôn đúng trong mọi hoàn cảnh ? 2 . Trái với vấn đề nghị luận là gì ? 3 . Nhìn từ góc độ tiêu cực hoặc thái quá thì sẽ như thế nào ? ...
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CACH PHAN BIEN

1. Phé phan: Viy
ma, bén canh d6 van
con ¢ nguol co
biéu hién (trdi véi
van dé nghi luan),
that dang phé phan.

2. Mé rong: Tuy
nhién (Van dé nghi
luan) khac véi van
dé duwoc nhin nhin
tr goc do ti€u cuc
hodac thai qua.
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                           CÁCH PHẢN BIỆN 1 . Phê phán : Vậy mà , bên cạnh đó vẫn còn có người có biểu hiện ( trái với vấn đề nghị luận ), thật đáng phê phán . 2 . Mở rộng : Tuy nhiên ( Vấn đề nghị luận ) khác với vấn đề được nhìn nhận từ góc độ tiêu cực hoặc thái quá .
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01

TiM HIEU DPE

Doc ki va phan
tich dé.

-Gach chan nhiing
tir khoa trong dé
-Xac dinh dlng
dang bai va van dé
trong tAm ciia dé

-Lap dany

- Phac thao nhanh y
tuong ra nhap theo
dang phan nhanh
v6i tudn tu ludn
diém (y 16n) va
luan cu (y nho).

Pam bao bd cuc 3
phan:Mé doan,than
doan, két doan.
-Tranh viét lan
man, dai dong.
- Lap luan chat ché
thuyét phuc, dan
chung phu hop.

04
PQOC
SUALOI

Poc lai va soat 101
Stra nhitng 101 sai.





